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BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM VỀ VAI TRÒ CỦA  

NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG NGHIỆP HOÁ THEO HƯỚNG  

XUẤT KHẨU CỦA MALAIXIA 

 

1. Cần định hướng rõ chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong hội 

nhập  kinh tế quốc tế 

Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, khi xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá và cách 

mạng khoa học công nghệ thời đại đang diễn ra mạnh mẽ cũng như xuất phát từ mục 

tiêu đẩy nhanh nhịp độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) của Đảng và Nhà 

nước ta thì việc lựa chọn mô hình công nghiệp hoá phù hợp là hết sức quan trọng. 

Kinh nghiệm Malaixia cho thấy, trong một thời gian dài đã thành công khi lấy công 

nghiệp hoá hướng về xuất khẩu tạo động lực cho sự phát triển của nền kinh tế. Nhưng 

hiện nay, môi trường kinh tế quốc tế đã có nhiều thay đổi, những cơ hội đem lại cho 

các nước khi tiến hành công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu sẽ không còn nguyên 

nghĩa như trước đây. Điều đó cho thấy, không thể áp dụng dập khuôn mô hình công 

nghiệp hoá hướng về xuất khẩu mà Malaixia đã thực thi trong những năm 1970, 1980 

và đầu những năm 1990 vào điều kiện nước ta hiện nay. Bởi lẽ, trên thực tế từ cuộc 

khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á (1997) hay cuộc khủng hoảng tài chính có tính 

toàn cầu hiện nay cho thấy, công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu cũng không phải là 

hoàn toàn tối ưu đối với sự phát triển của nền kinh tế. Vì khi sự lệ thuộc vào nguồn 

vốn, công nghệ, thị trường bên ngoài luôn tiềm ẩn nguy cơ, những rủi ro mà hậu quả 

của nó không thể lường hết được. Thực tế ấy cho thấy, cần có mô hình công nghiệp 

hoá có sự kết hợp hài hoà hơn xu hướng thay thế nhập khẩu và hướng về xuất khẩu, 

qua đó tạo sự gắn kết giữa thị trường trong nước và thị trường nước ngoài như sự bổ 

sung trong phát triển. Từ kinh nghiệm thực tế cũng cho thấy, không một quốc gia nào 

dù là giàu nhất và có nền khoa học – công nghệ phát triển mà lại có khả năng tự đáp 

ứng mọi nhu cầu trong nước có hiệu quả. Vả lại, điều đó cũng là không cần thiết vì 

trong điều kiện toàn cầu hoá, mỗi nước sẽ có nhiều cơ hội để tận dụng các lợi thế của 

mình thông qua nhập khẩu và thu hút vốn, công nghệ từ bên ngoài cho phát triển. 

Trong đầu tư phát triển, cần phải thấy rằng khi sự phân biệt giữa thị trường trong nước 

và thị trường nước ngoài ngày càng thu hẹp thì cần phát triển mở rộng và kết hợp hài 

hoà giữa thị trường nội địa và thị trường nước ngoài, chứ không đơn thuần là định 

hướng thay thế thị trường nội địa bằng thị trường nước ngoài. 

Trên cơ sở các xu hướng phát triển kinh tế chủ yếu của thế giới hiện nay và điểm 

xuất phát mới về điều kiện CNH, HĐH ở nước ta, theo chúng tôi quan điểm về sự lựa 
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chọn chiến lược công nghiệp hoá ở Việt Nam trong những năm tới về cơ bản vẫn nên 

dựa vào những tư tưởng chủ yếu của chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu. 

Bởi lẽ về lý thuyết cũng như trên thực tế, việc thực thi chiến lược công nghiệp hoá 

hướng về xuất khẩu không chỉ có khả năng đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế 

mà còn giúp nước ta có thể tiếp cận một cách có hiệu quả nền kinh tế tri thức. Đặc 

biệt, nhìn từ góc độ phát triển thì chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu sẽ 

tạo ra nhiều cơ hội hơn để nước ta có thể phát huy hiệu quả những nguồn lực của mình 

trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh. Nguyên tắc cơ bản trong chính sách thúc đẩy xuất 

khẩu là phải phát huy tối đa lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế, đồng 

thời tạo thêm sức mua của thị trường trong nước, mở rộng thị trường ngoài nước có sự 

kết hợp hài hoà giữa thị trường trong nước và thị trường quốc tế. 

2. Nhà  nước  cần  tiếp tục thúc đẩy  đa  dạng  hóa  thị trường  và ưu  tiên 

phát triển ngành  xuất khẩu  trọng điểm 

* Về chính sách thị trường 

Từ kinh nghiệm Malaixia và yêu cầu phát triển của Việt Nam cho thấy, Nhà 

nước cần tiếp tục thực hiện chính sách đa dạng hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại, đa 

phương hóa thị trường nhưng trước hết cần chú ý đến các thị trường trọng điểm, bạn 

hàng lớn, đặc biệt là thị trường trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó thị 

trường ASEAN đang nổi lên vấn đề tham gia AFTA thông qua việc thực hiện hoàn 

toàn CEPT. Việt Nam cần tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức kinh tế - 

tài chính quốc tế vì đó là một điều kiện cần thiết để phát triển mạnh nền kinh tế mở, 

hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới. 

- Trước hết, phải xem trọng sự hợp tác với các nước láng giềng gần gũi, những 

nước láng giềng quan trọng nhất về kinh tế là Nhật Bản, ASEAN, Trung Quốc, Hàn 

Quốc và Đài Loan… Nhật Bản hiện là cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới, đứng đầu 

châu Á, là nước tài trợ vốn ODA nhiều nhất cho nước ta, có quan hệ thương mại và 

đầu tư hàng đầu ở nước ta. ASEAN tuy hiện chưa có vai trò quan trọng về kinh tế như 

Nhật, nhưng lại có vai trò quan trọng trong việc ổn định tình hình khu vực, và trong 

tương lai đây là một thị trường quan trọng. Trung Quốc là nước lớn nhất thế giới, có 

nền kinh tế đang phát triển năng động với đầy triển vọng, lại có đường biên giới trên 

bộ, trên biển liền kề với nước ta nên ảnh hưởng đối với nước ta là rất lớn. Thị trường 

các nước láng giềng trên đây gộp lại đã lớn hơn thị trường Mỹ. 

- Thứ hai, phát triển quan hệ kinh tế nhiều mặt với các trung tâm kinh tế khác. 

Trước hết phải kể đến Liên minh châu Âu (EU) là một tổ chức hợp tác kinh tế khu vực 

phát triển ở trình độ cao nhất, và cũng là một tổ chức kinh tế quốc tế có tiềm năng về 

thị trường, công nghệ, vốn lớn nhất. Cho đến nay quan hệ giữa nước ta với EU nói 
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chung và với từng nước thành viên EU nói riêng là tốt. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa 

tận dụng được đáng kể các nguồn vốn, thị trường và công nghệ không những của EU 

mà ngay cả Liên bang Nga, các nước SNG và Đông Âu là những đối tác kinh tế truyền 

thống của nước ta, do họ đang lâm vào tình trạng suy thoái kinh tế, nên quan hệ kinh tế 

giữa nước ta và các nước này hiện đang bị khó khăn. Trong tương lai không xa, khi kết 

thúc thời kỳ chuyển đổi, nền kinh tế của các nước này chắc sẽ đi vào thời kỳ tăng 

trưởng và phát triển mới. Do vậy nước ta cần có chiến lược khôi phục và mở rộng 

quan hệ kinh tế với nhóm nước này. Các nước châu Đại Dương, đặc biệt là Ốxtrâylia; 

các nước Nam Á, đặc biệt là Ấn Độ, các nước Mỹ Latinh, các nước Trung Đông và 

châu Phi cần được xem xét, nghiên cứu để khai thông các thị trường mới trỗi dậy ở các 

nước khu vực này. Tư tưởng chiến lược của ta là tận dụng các nguồn vốn, công nghệ 

hiện đại, thị trường của các quốc gia phát triển, trước hết là các trung tâm kinh tế Mỹ, 

Nhật, EU kết hợp với các nguồn lực trong nước sản xuất ra các hàng hóa và dịch vụ có 

lợi thế cạnh tranh cao cung cấp trở lại cho chính thị trường của các quốc gia trên và thị 

trường của các quốc gia khác. 

* Về lựa chọn, ưu tiên phát triển các ngành  mũi nhọn  có tác động hỗ trợ tích 

cực cho việc đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu chủ lực 

Từ kinh nghiệm thực tiễn của Malaixia cho thấy, Việt Nam cần dựa vào các lợi 

thế so sánh của đất nước để lựa chọn những ngành xuất khẩu mũi nhọn và sản phẩm 

xuất khẩu chủ lực nhằm tạo ra các tiền đề vật chất cho nền kinh tế cất cánh trong vài 

thập niên tới. Trong chiến lược CNH, HĐH của Việt Nam cần có các ưu tiên phát triển 

một số nhóm ngành nghề, sản phẩm sau: 

- Để phát huy hiệu quả nhất các lợi thế so sánh hiện có của Việt Nam về nguồn 

lao động, vị trí địa lý, các nguồn tài nguyên tự nhiên, môi trường sinh thái... thuận lợi 

cho các khả năng phát triển nông - lâm - nghư nghiệp và khai thác tài nguyên khoáng 

sản, ngoài việc phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ như cơ khí chế tạo và sửa 

chữa máy móc, công cụ lao động, phân bón hóa học... cần tập trung phát triển mạnh 

các ngành công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, đặc biệt là với các sản phẩm 

xuất khẩu chủ lực như gạo, thủy sản, cà phê, tiêu, đồ gỗ, các ngành công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp truyền thống sử dụng nhiều lao động như dệt, may, giày da, đồ mỹ 

nghệ... các sản phẩm tiêu dùng thông dụng từ công nghiệp nhựa, đồ điện gia dụng, đồ 

chơi... 

- Tăng trưởng xuất khẩu theo các định hướng trên chủ yếu mới chỉ diễn ra theo 

con đường phát triển tuần tự. Nó phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - kỹ thuật còn 

thấp và tình trạng dư thừa lao động của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng 

lại ở đây, Việt Nam sẽ gặp phải những khó khăn làm chậm dần tốc độ tăng trưởng xuất 
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khẩu. Đó chính là giới hạn tự nhiên của chính các lợi thế so sánh đó sẽ ngày càng trở 

nên khan hiếm do sự khai thác của con người; là những biến động bất lợi về quan hệ 

cung cầu, giá cả trên thị trường thế giới về những sản phẩm có hàm lượng lao động 

cao nhưng yếu tố kỹ thuật lại thấp... Như vậy, Việt Nam cần ưu tiên đầu tư có trọng 

điểm vào một số ngành đã và sẽ có thể trở thành các ngành mũi nhọn có tốc độ tăng 

trưởng cao, doanh thu lớn như dầu khí, hóa dầu, hóa chất cơ bản, thép, cơ khí, điện tử, 

tin học… Đặc biệt, cần chấn chỉnh và phát triển mạnh ngành cơ khí chế tạo theo 

hướng tận dụng năng lực hiện có, tranh thủ công nghệ hiện đại để tập trung thực hiện 

tốt chương trình cơ khí hóa trang bị cho nông, lâm, ngư nghiệp, sản xuất thiết bị chế 

biến nông, lâm, thủy sản và các sản phẩm xuất khẩu khác. 

- Hiện tại, cần chú trọng phát huy thế mạnh để phát triển các ngành dịch vụ, nhất 

là các dịch vụ có thu ngoại tệ như du lịch, xuất khẩu lao động, chuyên gia, vận tải 

biển, vận tải hàng không và dịch vụ quá cảnh, gia công sản xuất, tái xuất hàng hóa cho 

các nước trong khu vực… Đặc biệt, cần chú trọng phát triển dịch vụ sửa chữa và đại lý 

thương mại các sản phẩm tiêu dùng kỹ thuật cao - công nghệ hiện đại của thế giới như 

ô tô, đồ điện tử, điện lạnh, máy tính… 

Thực hiện các định hướng trên, Việt Nam sẽ tiến tới xây dựng hoàn chỉnh cơ cấu 

kịnh tế dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp hướng mạnh về xuất khẩu. Để xác định và 

có chính sách phù hợp thúc đẩy phát triển các ngành mũi nhọn, Nhà nước cần: 

+ Khi xác định một ngành công nghiệp mũi nhọn cần phải xác định cụ thể một 

ngành hẹp nào đó, không nên nêu những ngành có phạm vi rộng. Số lượng các ngành 

mũi nhọn không nên quá nhiều để tránh đầu tư dàn trải. 

+ Cần phải tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất cho khu vực kinh tế tư nhân 

tham gia vào tất cả các ngành kinh tế để tăng sức cạnh tranh. Tạo sân chơi bình đẳng 

cho các thành phần kinh tế trong việc tiếp cận những đầu vào cơ bản như tín dụng, đất 

đai và lao động. 

+ Những ngành mũi nhọn được lựa chọn phải dựa trên những luận chứng khoa 

học được nghiên cứu về định tính và định lượng. Không phải tất cả những ngành muốn 

tự chủ đều có thế làm được hoặc nên làm. Trước mắt, Việt nam không nên đặt ra các 

mục tiêu quá tham vọng như phải nội địa hóa hầu hết một sản phẩm nào đó. Một sản 

phẩm nội địa hóa 100% không phải là tối ưu ngay cả tại các nước có nền công nghệ 

tiên tiến như Mỹ, Nhật Bản. Xu hướng toàn cầu hóa tạo một cơ hội lớn cho Việt Nam 

tham gia vào các mạng lưới sản xuất quốc tế bằng việc chuyên môn hóa vào một số 

quy trình và nhập khẩu các hàng hóa trung gian khác. Các hàng hóa mà Việt Nam sản 

xuất và xuất khẩu phải là những hàng hóa mà Việt Nam có lợi thế so sánh động, hàng 

hóa mà Việt Nam nhập khẩu phải là những hàng hóa mà Việt Nam bất lợi so sánh 
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động so với các nước khác trong mạng. 

Điều đó cho thấy, trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay, chiến lược ngoại 

thương  của Việt Nam cần có sự gắn kết chặt chẽ với chiến lược CNH, HĐH. Đó là 

thực hiện chiến lược phát triển hỗn hợp có sự kết hợp đồng bộ cả hướng nội và hướng 

ngoại, theo mọi trình độ từ thấp đến cao, từ tuần tự đến nhảy vọt, trong đó ưu tiên phát 

triển mạnh hướng ngoại để tranh thủ đón bắt thời cơ, ứng dụng khoa học - công nghệ 

hiện đại, rút ngắn sự chênh lệch trình độ phát triển của nước ta so với thế giới, trước 

hết là với những nước trong khu vực. Nói cách khác, Việt Nam cần thể hiện rõ quan 

điểm phát triển mạnh nền kinh tế hướng ngoại. Cơ cấu xuất nhập khẩu sẽ chuyển dịch 

theo hướng vừa nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm xuất khẩu trên cơ sở phát 

huy tối đa những lợi thế so sánh của đất nước về tài nguyên, lao động... , nâng cao sức 

cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường thế giới, vừa tăng dần tỷ trọng xuất và nhập 

khẩu các sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật - công nghệ cao. Cũng nhờ đó, Việt Nam sẽ 

có nguồn ngoại tệ lớn để nhập khẩu máy móc, thiết bị kỹ thuật, quy trình công nghệ 

hiện đại và các yếu tố vật chất cần thiết khác cho phát triển sản xuất thay thế nhập 

khẩu. Ngoài ra, cũng chính trong quá trình này, các ngành công nghiệp chế biến, chế 

tạo sẽ ngày càng phát triển mạnh, phục vụ kịp thời cho việc sản xuất, chế biến sâu các 

sản phẩm xuất khẩu, nâng cấp dần vị thế trong các chuỗi giá trị. 

Do vậy, một trong những việc quan trọng cần tập trung giải quyết với Việt Nam 

hiện nay là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy xuất khẩu. Để thực hiện 

mục tiêu gia tăng xuất khẩu và chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu, khai thác được những 

lợi thế của đất nước, Việt Nam cần hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý xuất nhập 

bao gồm các nội dung: Đổi mới bộ máy quản lý hoạt động thương mại nói chung và 

xuất khẩu nói riêng, theo hướng gọn nhẹ, nâng cao chất lượng; Chuyển đổi một cách 

triệt để quản lý hoạt động xuất khẩu sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà 

nước; Có sự nhất quán giữa cơ chế quản lý kinh tế chung, cơ chế quản lý xuất nhập 

khẩu và cơ chế ngành quản lý có liên quan; Thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết hội 

nhập kinh tế quốc tế nhất là những vấn đề liên quan đến chính sách thuế và những 

hàng rò phi quan thuế khác. 

Đặc biệt, để thực hiện mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu, Việt Nam cần: 

+ Hoàn thiện các văn bản pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước về xúc tiến 

xuất khẩu. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan tới xúc tiến xuất khẩu theo 

hướng tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng và cạnh tranh bình đẳng cho các hoạt 

động xúc tiến xuất khẩu ở tất cả các cấp và phải coi đó là công việc cần được ưu tiên 

hàng đầu trong tiến trình đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về xúc tiến xuất 

khẩu. Nói cách khác, Nhà nước cần thực hiện tốt chức năng tạo môi trường thuận lợi 



 

6 

 

cho các hoạt động xúc tiến xuất khẩu, nhất là môi trường cho thị trường dịch vụ xúc 

tiến xuất khẩu. 

Như vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến xuất khẩu trước hết cần nhanh 

chóng hoàn thiện các văn bản pháp luật, đồng thời phải tăng cường và nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước về xúc tiến xuất khẩu. Do vậy: 

Thứ nhất, Luật Thương mại cần được sửa đổi, mở rộng định nghĩa về xúc tiến 

xuất khẩu để tạo điều kiện cho hoạt động xúc tiến xuất khẩu được tiến hành tốt hơn và 

có thể bổ sung thêm một số vấn đề sau: 

i) Đề xuất, bổ sung thêm những quy định về quyền và nghĩa của bên thuê dịch vụ 

hội chợ, triển lãm thương mại (chưa được quy định trong Luật Thương mại) vào mục 

15 quy định về hội chợ, triển lãm thương mại. 

ii) Bổ sung những quy định về giới thiệu dịch vụ (chưa được quy định trong Luật 

Thương mại) vào mục thay thế hành vi trưng bày giới thiệu hàng hóa bằng hành vi 

trưng bày giới thiệu hàng hóa và dịch vụ thương mại. 

Thứ hai, cần đưa trực tiếp vào luật hoặc các văn bản dưới luật điều khoản liên 

quan đến tổ chức và thực hiện các dịch vụ xúc tiến xuất khẩu. 

Thứ ba, cần kết hợp hoạt động xúc tiến xuất khẩu với đầu tư. Hiện nay, hoạt 

động xúc tiến xuất khẩu vẫn tách rời hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư nước ngoài 

trong khi hai lĩnh vực này gắn bó chặt chẽ với nhau và trên thực tế hoạt động đầu tư 

nhiều ngành hàng xuất khẩu mới và có kim ngạch lớn của Việt Nam hiện nay thuộc 

khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Vì vậy, để mở rộng hoặc tăng cường hoạt 

động xuất khẩu thì xúc tiến xuất khẩu không chỉ hướng vào những sản phẩm đang có 

mà cần hướng tới cả những sản phẩm tiềm năng thông qua hoạt động xúc tiến kêu gọi 

đầu tư nước ngoài. 

Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và phương thức thâm nhập thị trường là một 

chiến lược phù hợp để tránh phụ thuộc quá nhiều vào các thị trường xuất khẩu then 

chốt, qua đó cũng hạn chế tác động bất lợi đối với hoạt động sản xuất xuất khẩu do các 

rủi ro phát sinh. Tuy nhiên, đây cũng là chiến lược đòi hỏi cam kết chắc chắn của Nhà 

nước thông qua các biện pháp hỗ trợ tài chính cho hoạt động xúc tiến xuất khẩu đồng 

bộ ở nhiều cấp để mở thị trường xuất khẩu mới. 

+ Thiết lập mạng lưới xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam: Khi một nền kinh tế thực 

hiện chuyển dịch cơ cấu hướng về xuất khẩu, bên cạnh những mặt hàng truyền thống, 

sẽ xuất hiện nhiều mặt hàng mới. Do vậy, công tác xúc tiến xuất khẩu sẽ xuất hiện 

nhiều yêu cầu mới, cần được thực hiện ở nhiều cấp, có nhiều chủ thể tham gia. Để 

tránh tình trạng thiếu sự phối hợp trong hoạt động giữa các tổ chức xúc tiến xuất khẩu 
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này, nhất thiết phải hình thành một mạng lưới xúc tiến xuất khẩu có hiệu quả. Trong 

cơ chế thị trường hiện nay, một cơ chế cứng nhắc phân công rõ ràng bằng biện pháp 

hành chính chức năng và nhiệm vụ của các tổ chức này là không phù hợp. Một mạng 

lưới xúc tiến xuất khẩu phù hợp phải là một mạng lưới mở và tự nguyện đối với tất cả 

các tổ chức tham gia. Mạng lưới này sẽ hoạt động theo cơ chế vừa cạnh tranh vừa hợp 

tác với nhau để phát triển. 

Một mạng lưới xúc tiến xuất khẩu sẽ có các tổ chức nòng cốt (hạt nhân) như là 

Bộ Công thương, mà trực tiếp là Cục xúc tiến thương mại, Phòng Thương mại và 

Công nghiệp, các Bộ, ngành có liên quan đến thương mại, các Hiệp hội ngành hàng. 

Các tổ chức này sẽ tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện, 

theo dõi, đánh giá và điều chỉnh các chiến lược và kế hoạch xúc tiến xuất khẩu, gắn 

những mặt hàng cụ thể với những thị trường cụ thể. Các tổ chức vệ tinh của mạng lưới 

có thể là các tổ chức xúc tiến xuất khẩu nhà nước cấp tỉnh/thành phố, các chi nhánh 

của các Hiệp hội ngành hàng và các chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam, các Hiệp hội doanh nghiệp địa phương và các tổ chức cung ứng dịch vụ xúc 

tiến xuất khẩu. 

+ Nâng cao năng lực hỗ trợ thương mại của hệ thống cơ quan đại diện thương 

mại và các trung tâm thương mại ở nước ngoài đối với những mặt hàng mới. Nhà nước 

cần có biện pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ 

quan Thương vụ của Việt Nam ở nước ngoài trong các hoạt động xúc tiến xuất khẩu, 

nhất là đối với các thị trường trọng điểm. Thực tế những năm qua cho thấy, chất lượng 

và hiệu quả hoạt động của các cơ quan Thương vụ của Việt Nam ở nước ngoài chưa 

đáp ứng được yêu cầu của các cộng đồng các doanh nghiệp (cả trong và ngoài nước) 

trong tình hình mới. Do vậy, việc củng cố và kiện toàn các cơ quan Thương vụ của 

Việt Nam ở nước ngoài là một công việc hết sức cần thiết đối với hoạt động thương 

mại nói chung và hoạt động xúc tiến xuất khẩu nói riêng. Các cơ quan này sẽ có nhiệm 

vụ rất quan trọng trong việc nắm sát tình hình kinh tế, thương mại của từng nước cũng 

như khả năng và yêu cầu của các khách hàng nước ngoài để giúp Bộ Công thương xây 

dựng chiến lược về thị trường, đối tác và mặt hàng xuất khẩu. Cụ thể: 

i) Có kế hoạch, biện pháp tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo, từng bước xây dựng 

đội ngũ cán bộ công tác thị trường nước ngoài đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

đặt ra. Sớm tiến hành chế độ thi tuyển cán bộ đi làm công tác Thương vụ. 

ii) Mở rộng mạng lưới cơ quan Thương vụ. Đối với những nước đang hoặc sẽ có 

nhiều triển vọng phát triển kinh tế thương mại với nước ta. Bố trí thêm cán bộ cho một 

số thị trường trọng điểm và tăng kinh phí, đầu tư thêm cơ sở vật chất kỹ thuật cho các 

Thương vụ. 
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iii) Bố trí chỗ làm việc của Thương vụ có thể đặt bên ngoài Đại sứ quán để phù 

hợp với tính chất trong quan hệ giao dịch với các đơn vị kinh tế và thương nhân. 

iv) Cần duy trì và tăng cường hoạt động trao đổi thông tin: báo cáo định kỹ về thị 

trường và mặt hàng; những yêu cầu của doanh nghiệp trong nước nhờ các Thương vụ 

Việt Nam ở nước ngoài giúp đỡ; thông tin về các cơ hội tham dự triển lãm, khảo sát thị 

trường, tham dự hội thảo, giới thiệu đối tác kinh doanh… Với các hoạt động này, các 

Thương vụ có thể thu phí để gia tăng kinh phí cho hoạt động thu thập thông tin. 

+ Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến xuất khẩu thông qua “Chương 

trình xúc tiến xuất khẩu trọng điểm quốc gia”. Việc Nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp 

xuất khẩu thông qua “Chương trình xúc tiến xuất khẩu trọng điểm quốc gia” thực sự 

rất quan trọng trong bối cảnh phần lớn các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn về tài 

chính cho hoạt động này. Chương trình xúc tiến xuất khẩu trọng điểm quốc gia được 

thực hiện từ năm 2003 nhưng do Cục xúc tiến thương mại chưa có đơn vị chuyên trách 

mà giao cho Phòng Hợp tác quốc tế kiêm nhiệm nên việc triển khai thực hiện còn 

nhiều lúng túng. Do vậy, một mặt Nhà nước nên duy trì hoạt động này trong một thời 

gian đủ dài. Mặt khác, Chính phủ cần sớm thành lập một bộ phận chuyên trách như 

một đơn vị thực hiện dự án để nâng cao tính chuyên môn hóa và có đủ thời gian cho 

công việc thẩm định và quản lý chương trình này một cách hiệu quả hơn. 

+ Thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại giữa các cơ quan Chính phủ với các 

doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, chỉ có tiếp xúc và đối thoại với các doanh nghiệp thì 

các cơ quan thuộc Chính phủ mới có những thông tin phản hồi từ phía doanh nghiệp. 

Việc tăng cường sự phối hợp và tác động qua lại trong giới doanh nghiệp, các tổ chức 

hỗ trợ thương mại và Chính phủ về vấn đề phát triển và xúc tiến thương mại là rất thiết 

thực. Do vậy, các cơ quan quản lý nhà nước về xúc tiến xuất khẩu cần thường xuyên 

chủ trì hoặc phối hợp với các Hiệp hội ngành hàng, các trung tâm xúc tiến xuất khẩu, 

chi nhánh của Phòng Thương mại và Công nghiệp, các viện nghiên cứu để tổ chức các 

diễn đàn đối thoại giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước nhằm giúp 

Chính phủ xây dựng và ban hành các chính sách và cơ chế quản lý phù hợp, tạo điều 

kiện thuận lợi và thông thoáng cho các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu và tiến hành 

các hoạt động xúc tiến xuất khẩu. Xây dựng quan hệ đối tác chính thức giữa Chính 

phủ và doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu đóng vai trò rất quan trọng 

nhằm thực hiện mục tiêu gia tăng xuất khẩu. 

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm xúc tiến xuất khẩu địa phương. 

Để hoạt động xúc tiến xuất khẩu của các trung tâm này diễn ra một cách đồng bộ, đạt 

hiệu quả cao trên phạm vi cả nước, Nhà nước cần: 

 



 

9 

 

i) Trực tiếp hỗ trợ một phần kinh phí cũng như đề xuất tăng thêm chi ngân sách 

cho các hoạt động của các trung tâm xúc tiến xuất khẩu địa phương nhằm giúp đỡ các 

trung tâm xây dựng và trang bị cơ sở vật chất ban đầu một cách đồng bộ và hiện đại đi 

vào hoạt động ổn định để tự tạo nguồn thu. 

ii) Hỗ trợ các trung tâm xây dựng nguồn nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ, 

trình độ ngoại ngữ, tin học phục vụ cho hoạt động xúc tiến xuất khẩu thông qua việc tổ 

chức các lớp tập huấn, hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ... 

iii) Hỗ trợ các trung tâm xúc tiến xuất khẩu về kỹ thuật, chuyên gia, giảng viên 

để tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, tập huấn theo chuyên đề thị trường, nghiệp vụ 

kinh doanh, nghiệp vụ xúc tiến xuất khẩu… 

iv) Tạo điều kiện cho cán bộ trung tâm xúc tiến xuất khẩu địa phương tham gia 

các đoàn khảo sát thị trường, tham dự hội chợ triển lãm ở nước ngoài do Cục xúc tiến 

thương mại và các tổ chức xúc tiến xuất khẩu khác tổ chức. 

v) Thông báo chương trình tổ chức tiếp các đoàn doanh nghiệp nước ngoài đến 

Việt Nam tìm đối tác để các trung tâm xúc tiến xuất khẩu chủ động tổ chức cho các 

đoàn doanh nghiệp của địa phương cùng gặp gỡ, tiếp xúc. 

vi) Đề ra các kế hoạch, định hướng hoặc chương trình hành động chung cho tất 

cả các trung tâm xúc tiến xuất khẩu toàn quốc để các trung tâm này có định hướng 

hoạt động rõ ràng dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của Cục xúc tiến thương mại đồng thời tạo 

điều kiện cho các trung tâm này nghiên cứu, lập chương trình xúc tiến xuất khẩu mang 

tính đặc thù phù hợp với thực tế của từng địa phương. 

3. Nhà nước  cần có chính  sách có tính đột phá  trong điều chỉnh  cơ cấu 

kinh  tế nhằm  phát huy tối đa lợi thế so sánh  trong công nghiệp  hóa hướng về 

xuất khẩu 

Để thực hiện công nghiệp hóa rút ngắn dựa trên định hướng xuất khẩu cần phải 

có đột phá về biến đổi cơ cấu kinh tế. Đó phải là cơ cấu có khả năng phát huy tối đa lợi 

thế so sánh, cả lợi thế hiện có và lợi thế tiềm năng của đất nước, vừa đáp ứng được yêu 

cầu chuyển đổi sang kinh tế công nghiệp và dịch vụ, vừa thực hiện được từng bước 

phát triển kinh tế tri thức. 

Với xuất phát  điểm  là một nền  kinh  tế chủ  yếu  phụ thuộc  vào nông nghiệp, 

Malaixia đã bắt đầu với các ngành chế tác xuất khẩu, sử dụng nhiều lao động (lợi thế 

so sánh quan trọng nhất trong thời kỳ đầu công nghiệp hóa) và vốn khi lợi thế so sánh 

về sản xuất sử dụng nhiều lao động giảm dần (thời kỳ giữa các quá trình công nghiệp 

hóa) và hiện nay, Malaixia đã bắt đầu phát triển mạnh những ngành sử dụng nhiều 

công nghệ và tri thức (bước mới được bắt đầu từ sau kết thúc công nghiệp hóa và gia 
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nhập vào quỹ đạo của các nền kinh tế phát triển). Từ kinh nghiệm của Malaixia cho 

thấy: Thứ nhất, nhà nước phải luôn đặt vấn đề tái cơ cấu kinh tế quốc gia trong chuỗi 

sản xuất của cả khu vực. Bởi vì tự do hóa và hội nhập khu vực đã đặt ra các khả năng 

phân bổ lại các ngành sử dụng nhiều lao động của chuỗi sản xuất đến các khu vực có 

chí phí thấp, (thường ở những nước đi sau và có trình độ phát triển thấp hơn), nhưng 

lại có tư tưởng cởi mở và mức độ sẵn sàng hội nhập khá tích cực. Đây là tiền đề của 

dịch chuyển cơ cấu trên toàn khu vực và là điều kiện để các nước xác định khả năng 

dịch chuyển, lựa chọn các ngành tập trung ưu tiên phát triển trong nước. Thực tế, đây 

cũng là khởi phát để Malaixia từ vị trí của một quốc gia thu hút FDI, tiếp nhận TNCs 

chuyển thành các quốc gia đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, hình thành TNCs của mình 

và thực tế là gia tăng vị thế trong mạng lưới sản xuất toàn cầu; Thứ hai, những ngành 

được lựa chọn trong chiến lược tăng trưởng và phát triển kinh tế tối ưu phải xuất phát 

trước hết từ các lợi thế bên trong. Dĩ nhiên, lợi thế này luôn thay đổi trong quan hệ so 

sánh, có thể co hẹp hay mở rộng dưới những tác động khác nhau của các quan hệ thị 

trường và vai trò của nhà nước. Các lợi thế này được phát huy là nhờ nhà nước thực 

hiện tốt vai trò hỗ trợ, thúc đẩy nó chứ không làm thay đổi vai trò của thị trường tác 

động đến chúng bởi lẽ nếu không có nhà nước thì tự thị trường sẽ lựa chọn, tuy rằng 

nó có thể diễn ra chậm chạp hơn. Sự hỗ trợ của nhà nước ở đây là các khâu đầu tư tài 

chính, định hướng chính sách để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế 

cho các ngành đã lựa chọn và trên thực tế nó luôn theo nguyên tắc thị trường và tương 

quan sức mạnh trong cạnh tranh toàn cầu. Do vậy, sẽ không thể có những ngành được 

bảo hộ mãi mãi bởi điều đó sẽ không làm cho nó đủ lớn mạnh để đối mặt với thị 

trường bên ngoài và hơn nữa, sẽ không bao giờ được chấp nhận trong quá trình thực 

hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế với yêu cầu dỡ bỏ nhanh các ưu đãi, trợ cấp, 

phân biệt đối xử và bảo hộ. Nhà nước Malaixia tạo dựng một tầm nhìn và thực hiện sự 

lãnh đạo có hiệu quả trong việc cung cấp khung hướng dẫn, chuẩn bị cho các tập đoàn 

kinh doanh (cả nhà nước và tư nhân) đối phó được với những thách thức của cạnh 

tranh toàn cầu. Đó là những gợi ý cho sự điều chỉnh chiến lược về cơ cấu ngành và 

chiến lược phát triển kinh tế với các nước đi sau. 

Với Việt Nam hiện nay, việc thiết lập một cơ cấu kinh tế đảm bảo tăng trưởng có 

chất lượng và phát triển bền vững là một yêu cầu cấp bách. Tăng trưởng kinh tế Việt 

Nam những năm qua có tốc độ cao nhưng vẫn là còn thấp dưới mức tiềm năng, đặc 

biệt là chất lượng tăng trưởng chưa cao, chưa vững chắc. Trong rất nhiều nguyên nhân 

ảnh hưởng đến thực trạng này có nguyên nhân về dịch chuyển cơ cấu kinh tế. 

Xét theo các nguồn lực, lợi thế và tốc độ hội nhập, một cơ cấu kinh tế trong đó tỷ 

trọng nông nghiệp trong GDP ở mức dưới 10%, tỷ trọng sản xuất công nghiệp trên 

40% và tỷ trọng dịch vụ đạt từ 40 – 50%; đồng thời, tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa từ 
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45% (số liệu năm 2005) lên mức 80 – 90% như kinh nghiệm của nhiều nước trước đây 

cần đạt được trong vòng 10 năm (tính từ mốc hiện nay đến 2015) hoàn toàn có tính 

khả thi. Đó có thể coi là những chỉ tiêu có tính thực tế bởi các ưu đãi giảm thuế và phi 

thuế chỉ được dành chủ yếu cho các sản phẩm công nghiệp chế biến và chế tạo (bằng 

chứng là 95% sản phẩm xuất khẩu của ASEAN đều thuộc 12 lĩnh vực ưu tiên). 

Nguyên liệu và nông sản vốn là thế mạnh của Việt Nam nhưng cần hạn chế ở mức tối 

đa xuất khẩu các sản phẩm thô do mất nhiều chi phí và khó có khả năng kiểm soát thị 

phần. Xây dựng một cách tích cực các thương hiệu Việt Nam về cà phê, cao su, gạo 

thủy sản cũng như nhiều mặt hàng công nghiệp nước ta có lợi thế so sánh. Trong lĩnh 

vực công nghiệp, trên cơ sở phân loại các ngành: không có khả năng cạnh tranh kèm 

theo điều kiện cần chỉ rõ phương cách phát triển cho từng nhóm ngành. Đối với những 

ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giầy, điện tử… cần nhanh chóng đổi 

mới công nghệ, hiện đại hóa toàn bộ dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao giá trị gia 

tăng của sản phẩm. Thực tế cho thấy, chỉ có đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý 

mới có thể nâng cao được khả năng cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam trên thị trường 

thế giới và điều này lại được quyết định bởi yếu tố công nghệ và chất lượng nhân lực. 

Lao động rẻ hiện là lợi thế cạnh tranh nhưng về dài hạn nó không phải là nhân tố quyết 

định. Lợi thế cạnh tranh đang và sẽ thay đổi theo hướng ưu thế thuộc về các yếu tố 

công nghệ và tri thức. Phát triển các ngành nghề mới là một hướng đi phù hợp. Thực 

tế, sự phát triển ngành công nghiệp viễn thông ở nước ta thời gian qua là một minh 

chứng cho thấy tính hữu ích và đột phá của dịch vụ này trong việc tạo dựng hạ tầng 

mềm phục vụ sự đổi mới nền kinh tế. 

Như vậy, nền kinh tế Việt Nam đang có xu hướng dịch chuyển theo mô thức 

được coi là phù hợp. Đó là tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng của 

nông nghiệp; đồng thời khu vực kinh tế tư nhân sẽ tăng lên. Tuy nhiên, công nghiệp 

hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và thúc đẩy xuất khẩu thì các yếu tố 

nguồn lực: đất đai, lao động, tài nguyên, vốn và công nghệ và cuối cùng, là năng suất 

nhân tố tổng hợp (TFP) sẽ phải được vận hành như thế nào. Ở Việt Nam, nhân tố vốn 

đã tác dụng rất ít và năng suất tổng các nhân tố hầu như không có tác động rõ rệt ở các 

nhóm ngành. Hệ số ICOR cao thường từ 4 – 5 và năng suất tổng các nhân tố mới chỉ 

đạt 30% tăng trưởng GDP cho thấy đây là vấn đề nổi cộm, cần có các giải pháp kịp 

thời nếu muốn đạt tốc độ tăng trưởng cao và có chất lượng. Nhìn tổng thể thì Việt 

Nam thiếu vốn, nhưng ở nhiều lĩnh vực lại thừa, ít sinh lợi và do đó, cần phải sớm có 

điều chỉnh hợp lý. Cũng tương tự như vậy, để có sự đóng góp của TFP tới 40% GDP 

nhằm đạt tốc độ tăng GDP 8,5% trở lên, vấn đề đổi mới công nghệ, thuận lợi hóa và tự 

do hóa phải được đẩy nhanh, để một mặt hội nhập tích cực với bên ngoài và mặt khác, 

tạo ra được một môi trường công bằng và hấp dẫn cho mọi chủ thể kinh doanh trong 
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nước tham gia hiệu quả nhất vào bài toán chuyển dịch cơ cấu. Với quan điểm cho rằng 

khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn nước ngoài năng động, đóng vai trò là động 

lực cho sự tăng trưởng nên cần phải kiên quyết loại bỏ những danh mục đầu tư nhà 

nước lớn đã được cảnh báo là không hiệu quả; kêu gọi khu vực tư nhân vào cuộc cách 

mạng hơn ở những lĩnh vực sử dụng nhiều lao động; mạnh dạn cho khu vực nước 

ngoài tham gia vào các lĩnh vực dịch vụ, nhất là những ngành sử dụng nhiều công 

nghệ và tri thức mà Việt Nam thiếu hoặc không có điều kiện để phát triển. Để có năng 

suất tổng các nhân tố cao, vai trò quản trị điều hành vĩ mô nền kinh tế tốt phải tìm cho 

được những con người thực sự xuất sắc bởi vốn, lao động và công nghệ “tự nó” sẽ rất 

ít ý nghĩa song một khi chúng được nhào nặn bởi những bộ óc thông thái, chúng ta sẽ 

tạo ra được các “đột biến” cho nền kinh tế. 

Do vậy, trong chiến lược đầu tư phát triển các ngành kinh tế, Việt Nam cần có 

những sự lựa chọn và ưu tiên. Đầu tư và kêu gọi đầu tư mạnh hơn vào các ngành công 

nghiệp chế tạo; trong các lĩnh vực dịch vụ như: tài chính, bảo hiểm, ngân hàng… 

những ngành dựa trên công nghệ hiện đại… để một mặt nhờ cạnh tranh thúc đẩy các 

ngành này phát triển, mặt khác, qua đó sẽ dần khắc phục được điểm yếu và hạn chế về 

các nguồn lực, về hạ tầng cơ sở. Malaixia cũng đã vận dụng các cách này để thúc đẩy 

phát triển kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu. Trở thành các xí 

nghiệp “vệ tinh” các nhà “thầu phụ” trong mạng lưới TNCs sẽ là cách để các doanh 

nghiệp trong nước học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành. Nhiều doanh nghiệp 

của Malaixia đã theo cách đó và trở thành những đối thủ cạnh tranh với chính TNCs 

của nước ngoài. 

Ngoài ra, muốn đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta cần phải 

có chính sách ưu tiên phát triển hợp lý các vùng và nội vùng. Khó khăn trong việc 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế không phải xuất phát từ yêu cầu vốn đầu tư, bởi vì vốn có 

thể vay được nhiều hơn nếu như vốn được sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, 

đồng thời Việt Nam phải nỗ lực cải cách và cơ cấu lại các ngành công nghiệp. Khó 

khăn nhất là vấn đề chuyển dịch cơ cấu lao động vì đại đa số người nghèo đang sống ở 

khu vực nông thôn. Chỉ có cách chuyển dịch lao động ở nông thôn sang khu vực kinh 

tế công nghiệp, dịch vụ mới có thể thu hẹp khoảng cách phát triển và giảm tình trạng 

đói nghèo nhanh chóng. Công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn là chủ trương đúng, 

nhưng chỉ dừng lại bằng các dự án hỗ trợ kiểu 135 trước đây, chắc chắn các mục tiêu 

đề ra sẽ không đạt được. Để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, đặc biệt ở các vùng 

nông thôn, rừng núi, phải có sự hỗ trợ của nhà nước, sự tham gia của các doanh nghiệp 

vào giải quyết việc làm, giải quyết những khó khăn về vốn và công nghệ mới có thể 

tạo ra bước phát triển mới. 



 

13 

 

Thực tế cho thấy, để tạo lập cơ cấu kinh tế trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế so 

sánh của đất nước nhằm thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao hiệu quả xuất khẩu, Nhà nước 

cần đổi mới chính sách đầu tư và đặc biệt khuyến khích phát triển các ngành  công 

nghiệp  phụ  trợ góp phần thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất hàng xuất khẩu và 

nâng cao giá trị gia tăng hàng xuất khẩu. 

Từ kinh nghiệm của Malaixia cho thấy, để thực hiện chiến lược công nghiệp hóa 

hướng về xuất khẩu, Nhà nước cần có những điều chỉnh trong chính sách đầu tư nhằm 

tạo điều kiện và khuyến khích phát triển các ngành sản xuất phục vụ xuất khẩu. 

- Nhà nước vẫn có thể tập trung đầu tư để phát triển khu vực kinh tế nhà nước - 

những lĩnh vực liên quan đến hạ tầng cơ sở và dịch vụ công, thường đòi hỏi vốn đầu tư 

lớn, luân chuyển chậm, thiếu hấp dẫn với các nhà đầu tư tư nhân song lại rất cần thiết 

cho mọi quá trình tái sản xuất xã hội, là điều kiện tiên quyết nhằm đổi mới môi trường 

công nghiệp hóa bởi với hệ thống hạ tầng cơ sở yếu kém, hệ thống dịch vụ công hỗ trợ 

cho các hoạt động sản xuất kinh doanh không đảm bảo sẽ hạn chế rất nhiều đến khả 

năng kêu gọi đầu tư, kể cả đầu tư tư nhân trong nước. Hơn nữa, Nhà nước đảm nhận 

tốt những lĩnh vực này, nguồn lực của đầu tư tư nhân trong nước và nước ngoài sẽ có 

cơ hội tập trung mạnh vào những ngành, những lĩnh vực luôn đòi hỏi phải có sự phản 

ứng nhanh nhạy với các tín hiệu thị trường, nhất là các ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo. Ngoài ra, với một số lĩnh vực nào đó, Nhà nước cũng có thể làm nhưng phải 

có sự chọn lọc và dự báo được khả năng phát triển và sức mạnh của chúng trong cạnh 

tranh quốc tế. Đồng thời, Nhà nước cần tạo ra những cơ chế, hệ thống chính sách để 

hướng dẫn các doanh nghiệp đầu tư phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ phù hợp với 

xu hướng và động thái phân công lao động quốc tế theo hướng phát huy các lợi thế của 

họ chứ không phải làm thay, áp đặt và chi phối theo kiểu dắt tay doanh nghiệp như đã 

từng làm. 

Nói cách khác, Nhà nước cần thể hiện đúng vai trò của người điều hành vĩ mô để 

cho cơ cấu kinh tế được đổi mới theo các nguyên tắc thị trường, theo những tác động 

mới của hệ thống phân công lao động quốc tế và theo đó, làm thế nào để nền kinh tế 

Việt Nam thực sự tham gia vào phân công lao động quốc tế và chuỗi giá trị toàn cầu 

thay vì bị áp đặt chủ quan và có nguy cơ bị gạt ra ngoài lề của các cuộc chơi hội nhập 

kinh tế quốc tế trên nhiều tuyến, nhiều cấp độ như hiện nay. 

Chính sách đầu tư của Nhà nước cũng cần tập trung vào những vấn đề cấp bách 

nhất đối với việc thực hiện mục tiêu chiến lược hướng về xuất khẩu đó là những hạn 

chế về nguồn lực cho công nghiệp hóa. Để khắc phục các vấn đề về thiếu vốn, công 

nghệ và mạng lưới marketing toàn cầu, chính sách của Nhà nước cần tập trung đẩy 

mạnh thu hút vốn đầu tư FDI, đặc biệt là từ tập đoàn xuyên quốc gia và cần phải tạo ra 
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một môi trường cạnh tranh cho các doanh nghiệp FDI này để thúc đẩy sự lan tỏa công 

nghệ và phát triển công nghiệp nói chung. Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt để Việt 

Nam tiến hành công nghiệp hóa. Các nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng chuyển giao 

công nghệ nếu con người tại nước sở tại có khả năng nắm bắt và làm chủ công nghệ ấy 

một cách hiệu quả hơn so với sản xuất ở nước khác. 

Chính sách hỗ trợ hiệu quả và hợp pháp trong bối cảnh mới của Nhà nước đó là 

hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho các ngành, xây dựng thị trường công nghệ, nâng 

cao tính thực thi của luật bảo hộ trí tuệ để khuyến khích sự phát triển của khoa học và 

công nghệ. Đặc biệt đối với những ngành thuộc kết cấu hạ tầng quan trọng như năng 

lượng (nhất là điện), giao thông vận tải, thông tin liên lạc, xây dựng, hệ thống cấp 

thoát nước… rất cần thiết cho sự phát triển của nền kinh tế. Với thực trạng kết cấu hạ 

tầng ở Việt Nam còn lạc hậu và yếu kém thì việc ưu tiên đầu tư để cải tạo, mở rộng, 

hiện đại hóa đồng bộ, phục vụ kịp thời và có hiệu quả cho nhu cầu phát triển kinh tế – 

xã hội là việc làm cấp bách. Do vậy, đầu tư của Nhà nước cần hướng vào hoạt động 

này. Ngoài ra, Nhà nước cần có chính sách thu hút các nguồn vốn xã hội đa dạng đầu 

tư phát triển kết cấu hạ tầng. 

- Khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ cần phải được coi là 

một trong những nội dung trọng tâm trong chính sách đầu tư của Nhà nước. Hiện nay, 

trong cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam, tỷ lệ giá trị nhập khẩu tư liệu sản xuất rất cao 

(trên 90%). Điều đó cho thấy, các ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam vẫn còn 

kém phát triển, chưa đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của sản xuất trong nước. Đó cũng 

là nguyên nhân làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm sản xuất trong nước, ảnh 

hưởng đến sự hấp dẫn nguồn vốn FDI và đóng góp vào tình trạng thâm hụt cán cân 

thương mại. Do vậy, Nhà nước cần: 

+ Nhanh chóng xây dựng chiến lược phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, 

trước mắt tập trung vào các ngành cung cấp đầu vào cho các ngành sản xuất có tỷ 

trọng xuất khẩu lớn như dệt, may, điện tử, giày da và các ngành công nghiệp chế tạo 

như ô tô, xe máy. 

+ Điều chỉnh chính sách thuế để khuyến khích các doanh nghiệp trong nước đầu 

tư vào phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ. Hiện nay, ta chưa có chính sách nhằm 

khuyến khích doanh nghiệp sử dụng phụ liệu sản xuất trong nước, thuế nhập khẩu 

những mặt hàng này (để tái xuất) bằng 0%. Hiện các doanh nghiệp sử dụng nguyên vật 

liệu sản xuất trong nước để sản xuất hàng xuất khẩu chẳng những không được hưởng 

ưu đãi mà còn phải nộp thuế giá trị gia tăng đầu vào, tuy được hoàn trả nhưng phải 

thực hiện nhiều thủ tục. 

 



 

15 

 

+ Từng bước cắt giảm bảo hộ đối với các mặt hàng nguyên nhiên liệu sản xuất 

trong nước để đưa các doanh nghiệp vào môi trường cạnh tranh, thích ứng với môi 

trường tự do hóa đang ngày càng mở rộng. 

+ Phải đưa ra một tầm nhìn rõ ràng và cụ thể về phát triển các ngành công nghiệp 

phụ trợ tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư. Đồng thời, cần tạo mối liên kết chuyển giao 

công nghệ giữa các doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp trong nước tạo điều kiện 

cho công nghiệp phụ trợ phát triển. Trước mắt, cần có chính sách ưu đãi để thu hút vốn 

đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp phụ trợ như giảm thuế nhập khẩu máy 

móc, miễn thuế doanh nghiệp trong một thời gian nhất định. 

+ Để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, Chính phủ cần cho quy hoạch tổng 

thể phát triển từng ngành với lộ trình và chính sách ổn định lâu dài. Chính sách thuế 

cần hướng đến ưu đãi cho những doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ, sử dụng nguyên 

phụ liệu trong nước để gia công hàng xuất khẩu. Quy hoạch đầu tư cần hướng doanh 

nghiệp sản xuất chuyên môn hóa những mặt hàng phụ trợ để nâng cao chất lượng, tăng 

khả năng cạnh tranh và tránh đầu tư chồng chéo. 

4. Tiếp tục thúc đẩy phát triển khoa  học - công nghệ phục  vụ sản xuất 

hàng xuất khẩu 

Công nghệ là một yếu tố hết sức quan trọng nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất 

khẩu, đặc biệt khoa học - công nghệ sẽ phát huy vai trò của nó trong quá trình chuyển 

dịch cơ cấu hàng xuất khẩu của nước ta. Thực tế, muốn đẩy mạnh việc gia tăng xuất 

khẩu và chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu cần phải có các chính sách đầu tư cho 

khoa học - công nghệ một cách thỏa đáng để phát huy được lợi thế và bắt kịp với xu 

thế phát triển chung của thế giới. Chỉ có đầu tư vào khoa học - công nghệ mới có thể 

có một cơ cấu xuất khẩu vừa hiện đại, vừa ổn định trước những biến động của thế giới, 

vừa mang lại hiệu quả cao trong xuất khẩu. Từ kinh nghiệm của Malaixia và từ thực 

tiễn Việt Nam cho thấy: 

Thứ nhất,  cần kết hợp hài hòa việc du nhập,  tiếp thu công nghệ nước ngoài tiến 

đến làm chủ và sáng tạo ra công nghệ mới. 

Hiện nay, chính sách khoa học - công nghệ của Việt Nam vẫn cần chú ý tập trung 

khai thác lợi thế của một nước đi sau, chú trọng tiếp thu công nghệ của thế giới với các 

trình độ công nghệ khác nhau. Nói cách khác, du nhập công nghệ nước ngoài hiện vẫn 

là hướng quan trọng nhất để đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ của Việt Nam.  

Hướng ưu tiên của công nghệ nhập khẩu phải gắn với mục tiêu tạo thêm nhiều việc 

làm mới, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu, lựa chọn một số 

ngành để khuyến khích áp dụng các loại công nghệ tương đương trình độ khu vực và 
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quốc tế (công nghệ thông tin, sinh học, gia công vật liệu…) Đặc biệt, Nhà nước cần có 

chính sách kiểm soát nguồn công nghệ nhập khẩu nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu 

công nghệ cũ, công nghệ có thể gây ô nhiễm môi trường… Bên cạnh nhập khẩu công 

nghệ, vấn đề nâng cao năng lực công nghệ quốc gia là giải pháp mang tính chiến lược 

lâu dài. Do vậy cần mạnh dạn đi thẳng vào công nghệ hiện đại có chọn lọc ở những 

khu vực, lĩnh vực cần thiết. Trong hoạt động nghiên cứu khoa học cần đặc biệt chú 

trọng khâu ứng dụng - triển khai. 

Thứ  hai,  cần  tiếp tục đổi mới phương  thức  quản  lý khoa  học - công nghệ  

phù  hợp với cơ chế thị trường để khoa  học – công nghệ  thực  sự trở thành  động lực 

cho sự phát triển 

Điều quan trọng là cần tìm ra động lực cho sự phát triển của bản thân khoa học 

và công nghệ. Đó chính là lợi ích (cả vật chất và tinh thần) của đội ngũ những người 

nghiên cứu, phát minh và ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất. 

Vấn đề này cho thấy, về phương thức khoa học – công nghệ phục vụ sản xuất và xuất 

khẩu cần được cụ thể hóa hơn. Đó là: 

- Cần tiếp tục đổi mới chính sách đầu tư tài chính cho hoạt động khoa học - công 

nghệ. 

+ Nhà nước cần xác định cơ cấu đầu tư hợp lý cho hoạt động khoa học - công 

nghệ theo hướng tăng cường hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo và hoàn thiện công 

nghệ; nâng cao tỷ trọng đầu tư hỗ trợ cho các nhiệm vụ phát triển công nghệ; sản xuất 

thử nghiệm, ươm tạo công và ươm tạo doanh nghiệp, trên cơ sở đáp ứng thị hiếu của 

thị trường thế giới. 

+ Cần có chính sách hỗ trợ việc mua sáng chế, thiết kế công nghiệp tiên tiến đáp 

ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, kết hợp với việc đẩy mạnh học hỏi, nâng cao năng 

lực thiết kế, chế tạo trong nước; nhanh chóng hình thành và đưa vào hoạt động các quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức; khuyến 

khích việc thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm của các tổ chức và cá nhân. 

+ Đổi mới phương thức xác định nhiệm vụ và tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực 

hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ của Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng và khả 

năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, gắn kết các hoạt động nghiên cứu 

và chuyển giao khoa học công nghệ với chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh doanh. Việc 

hình thành nhiệm vụ khoa học - công nghệ của Nhà nước phải gắn với nhu cầu thực 

tiễn và huy động được sự tham gia, đặt hàng của khu vực sản xuất kinh doanh hàng 

xuất khẩu. Khuyến khích các tổ chức khoa học - công nghệ trong nước liên kết với các 

tổ chức khoa học - công nghệ nước ngoài, với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 
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kinh tế tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ của Nhà nước. 

- Ban hành quy định cụ thể về sở hữu, khai thác, chia sẻ lợi ích từ việc khai thác 

kết quả R&D sử dụng kinh phí Nhà nước 

+ Đối với kết quả nghiên cứu phục vụ công ích, Nhà nước quy định rõ trách 

nhiệm đối với các cơ quan chuyển giao và nhận chuyển giao công nghệ. 

+ Các kết quả nghiên cứu có khả năng thương mại hóa cao, Nhà nước ban hành 

quy định xác lập quyền sở hữu trí tuệ, quyền định đoạt các tài sản này, bao gồm: 

quyền khai thác thương mại, bán đứt, cấp lixăng cho bên thứ ba, góp vốn cổ phần bằng 

tài sản trí tuệ. 

+ Quy định rõ việc phân chia lợi ích cho các bên Nhà nước - cá nhân tạo ra kết 

quả nghiên cứu - tổ chức khoa học - công nghệ trực tiếp đảm bảo các điều cho hoạt 

động nghiên cứu, theo hướng tạo động lực hấp dẫn đối với cá nhân và tổ chức hoạt 

động khoa học - công nghệ. 

Thứ  ba, cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa  Nhà  nước  và tư nhân  trong đầu tư cho 

khoa học và công nghệ. 

Thực tế, một ngành hàng mới ra đời, hoặc tham gia vào thị trường thế giới rất 

cần có sự nghiên cứu nghiêm túc và kỹ lưỡng tất cả các yếu tố đầu vào, đầu ra, chính 

sách, chiến lược phát triển cũng như các ngành phụ trợ… Điều này đòi hỏi cần có sự 

điều chỉnh chính sách đầu tư về tài chính một cách hợp lý để nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ giữa các cơ quan khoa học và các doanh nghiệp thực hiện một 

cách có hiệu quả. 

Kinh nghiệm của Malaixia  cho thấy,  các doanh nghiệp không chỉ đặt hàng, tài 

trợ cho các trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ và các nhà khoa học mà còn tự 

tổ chức những cơ sở nghiên cứu, triển khai, có đủ trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện 

vật chất và đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ cần thiết. Hơn nữa, doanh nghiệp sẽ 

đóng vai trò kiểm nghiệm, đánh giá, chia sẻ các lợi ích của việc áp dụng các kết quả 

nghiên cứu vào sản xuất với các nhà khoa học. Do vậy, ngoài vốn do ngân sách cấp, 

Nhà nước cần có chính sách khuyến khích các ngành, các doanh nghiệp đầu tư về mặt 

tài chính, cơ sở vật chất và cán bộ nghiên cứu kết hợp với các trường đại học, viện 

nghiên cứu trong và ngoài nước, thực hiện tốt công tác nghiên cứu và chuyển giao kết 

quả nghiên cứu để những mặt hàng mới này khi thâm nhập vào thị trường mới đã có 

đủ khả năng cạnh tranh và đứng vững trên thị trường thế giới. 

Thứ tư, Nhà nước có chính sách tạo điều kiện thúc đẩy tăng cường hợp tác công 

nghệ với nước ngoài 
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Nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết giữa doanh 

nghiệp, viện, trường trong việc khai thác, giải mã công nghệ nước ngoài, xây dựng 

năng lực cung cấp hệ thống công nghệ hoàn chỉnh trong những ngành thích hợp: 

- Tổ chức hoạt động tìm kiếm, khai thác thông tin sáng chế, tập trung vào các 

công nghệ còn trong thời hạn được bảo hộ và công nghệ hết thời hạn bảo hộ; phân tích 

khả năng khai thác thương mại các sáng chế phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

của Việt Nam; mua lixăng để phát triển công nghệ này. 

- Ưu tiên dành một phần thích đáng ngân sách nhà nước cho khoa học - công 

nghệ, trong đó có ngân sách cho hợp tác quốc tế về khoa học - công nghệ để hỗ trợ 

thực hiện các dự án nội địa hóa công nghệ theo đặt hàng của doanh nghiệp. Khoản hỗ 

trợ này được dùng để chi trả cho các khoản chi phí liên quan tới  quyền  khai  thác  

patăng  sáng chế,  phí chuyển  giao công  nghệ,  tiền  thuê chuyên gia nước ngoài, chi 

phí cho cán bộ ra nước ngoài học hỏi và tiền thưởng cho các sáng kiến, giải pháp mang 

tính quyết định. Tăng cường hợp tác giữa các Bộ, ngành trong việc hoạch định và thực 

hiện chính sách công nghiệp và xây dựng chiến lược, bước đi phù hợp trong học hỏi 

công nghệ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư cho R&D tại 

Việt Nam, thông qua các chương trình hỗ trợ về đào tạo, tài chính và thủ tục kinh 

doanh. Nhà nước có biện pháp khuyến khích thiết lập các tổ chức nghiên cứu và đào 

tạo, tài chính và thủ tục kinh doanh. Nhà nước có biện pháp khuyến khích thiết lập các 

tổ chức nghiên cứu và đào tạo chung giữa các công ty nước ngoài, công ty Việt Nam 

và các tổ chức nghiên cứu – đào tạo. Xây dựng và thực thi các chính sách ưu đãi đặc 

biệt cho các công ty đa quốc gia có công nghệ nền thiết  lập cơ sở tại Việt Nam về sản 

xuất, nghiên cứu, thiết kế. 

- Xây dựng các chương trình khuyến khích công ty nước ngoài chuyển giao và 

truyền đạt các tri thức công nghệ cho phía Việt Nam trong các hợp đồng liên doanh và 

hợp tác kinh doanh. Đảm bảo lợi ích các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong 

đào tạo cho lao động Việt Nam (về công nghệ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng quản 

lý…) cũng như trong các hoạt động hỗ trợ về công nghệ, kỹ thuật cho các tổ chức 

khác. 

Thứ  năm,  Nhà  nước  có chính  sách  khuyến  khích  phát  triển các loại hình 

dịch vụ kỹ thuật và các dịch vụ khác hỗ trợ chuyển giao công nghệ - Nhà nước định kỳ 

tổ chức hội chợ công nghệ - thiết bị ở quy mô cả nước, nhằm xúc tiến, hỗ trợ chuyển 

giao công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ vào sản xuất. Khuyến khích 

các địa phương định kỳ tổ chức chợ công nghệ - thiết bị phù hợp với hoàn cảnh và 

điều kiện của địa phương. Nhà nước sớm ban hành quy chế về chợ công nghệ - thiết 
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bị. 

- Phát triển các dịch vụ tư vấn, môi giới, mua bán công nghệ, giám định, đánh giá 

công nghệ: 

+ Nhà nước đầu tư thành lập mới một số tổ chức tư vấn công nghệ hoặc củng cố 

những tổ chức đã có theo chuyên ngành, nhóm ngành, trên cơ sở một số ngành công 

nghệ, viện thiết kế phù hợp, và sự hợp tác song phương với các tổ chức quốc tế và các 

công ty tư vấn có năng lực. Đồng thời, cần đảm bảo các tổ chức này có đủ năng lực tư 

vấn, liên kết về các vấn đề liên quan tới mua bán công nghệ trong ngành, nhóm ngành 

đó, hoạt động theo phương thức không vì mục tiêu lợi nhuận; 

+ Đảm bảo các ưu đãi về tài chính và hỗ trợ về thủ tục nhằm khuyến khích mọi 

thành phần kinh tế, kể cả các tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh vào 

hoạt động đánh giá, thẩm định và giám định trong hoạt động kinh tế - xã hội; 

+ Nhà nước và các địa phương cần đầu tư thỏa đáng cho các trung tâm khuyến 

công - nông - lâm ngư, trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ. Xây dựng cơ 

chế hợp tác tích cực giữa các trung tâm này với các tổ chức khoa học - công nghệ của 

Nhà nước nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn không mang tính lợi nhuận cho cộng đồng; 

+ Khuyến khích phát triển dịch vụ pháp lý về sở hữu trí tuệ và các dịch vụ pháp 

lý khác liên quan tới mua bán công nghệ. Nhà nước cần xem xét hủy bỏ những quy 

định không còn phù hợp liên quan tới chứng chỉ hành nghề tư vấn pháp lý trong lĩnh 

vực sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Áp dụng thuế suất ưu đãi cho các dịch vụ 

pháp lý về sở hữu trí tuệ và các dịch vụ pháp lý khác liên quan tới mua bán công nghệ. 

5. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân  lực 

Malaixia chuẩn bị gia nhập hàng ngũ NICs và từng bước hướng tới phát triển 

kinh tế tri thức. Từ kinh nghiệm của Malaixia cho thấy, ngày nay thách thức lớn nhất 

có tính cơ bản và lâu dài mà quá trình CNH, HĐH đất nước phải đương đầu là cuộc 

cạnh tranh quốc tế rất quyết liệt về phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt về năng lực trí 

tuệ của con người và của toàn xã hội nhằm giải quyết những yêu cầu đặt ra trong phát 

triển. Thực tế cho thấy, không một nền kinh tế phát triển nào bắt đầu tăng trưởng kinh 

tế nhanh mà trình độ phát triển nguồn nhân lực thấp kém lại có thể duy trì tỷ lệ tăng 

trưởng vì phát triển nguồn nhân lực là một nhân tố có tính chiến lược quyết định tốc 

độ tăng trưởng nhanh, đồng thời là khâu quyết định triển vọng của CNH, HĐH đất 

nước xét cả ở giác độ trung và dài hạn. 

Nhiều chuyên gia kinh tế đã cho rằng, một trong những trở ngại lớn nhất của Việt 

Nam hiện nay là tình trạng thiếu nhân lực trình độ cao. Tình trạng thiếu hụt nhân lực 

trình độ cao, tay nghề giỏi đang xảy ra ở nhiều cấp, từ đội ngũ quản lý đến nhân viên, 
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từ nguồn nhân lực hiện tại đến nguồn nhân lực chuẩn bị cho tương lai. Vì vậy, Đại hội 

IX của Đảng ta đã xác định “… Phát huy nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát 

triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”. Đây là một đòi hỏi vừa cơ bản, 

vừa cấp bách với nước ta trong CNH, HĐH và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền 

kinh tế. Để khắc phục những hạn chế về nguồn nhân lực, bản thân các doanh nghiệp 

phải tự nỗ lực trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho chính doanh nghiệp mình, 

quan trọng hơn, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức hỗ trợ cũng cần nỗ lực hết 

sức để thực hiện mục tiêu này. 

Từ kinh nghiệm của Malaixia và thực tế Việt Nam cho thấy, để tạo bước bứt phá 

mạnh mẽ về phát triển nguồn nhân lực cần giải quyết đồng bộ một số vấn đề sau: 

Một là, Nhà nước cần tiếp tục cải tiến mạnh mẽ và căn bản hệ thống giáo dục đào 

tạo với tư cách là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp 

ứng mục tiêu đào tạo nền tảng để thực hiện CNH, HĐH, nâng cao năng lực cạnh tranh 

của nền kinh tế trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đây không chỉ là một quy trình đồng bộ 

trong việc tạo ra năng lực mới cho nguồn nhân lực của đất nước mà còn là một trong 

những biện pháp cơ bản để phát huy sức mạnh nội lực phục vụ CNH, HĐH và tăng 

nhanh xuất khẩu. 

Điều chỉnh cơ cấu đào tạo đại học, cao đẳng, trung học, công nhân kỹ thuật một 

cách hợp lý, bám sát yêu cầu và sự chuyển động của thị trường sức lao động. Đồng 

thời, xây dựng các trường đào tạo đa ngành nghề ở các địa phương đáp ứng nguồn lao 

động tại chỗ. Khuyến khích phát triển các tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho học sinh và 

người lao động cùng với việc tăng tỷ lệ lao động được đào tạo theo hướng đảm bảo 

chất lượng và nhu cầu nhân lực đối với sự phát triển của nền kinh tế. 

Để giảm dần tình trạng thiếu nhân lực trình độ cao, Việt Nam cần đầu tư và nâng 

cấp các cơ sở đào tạo đại học của mình. Điều này sẽ mở đường cho sự phát triển nền 

kinh tế dựa trên tri thức và kỹ năng. Do vậy, ở tầm quốc gia, cần tiến hành xây dựng 

một số chương trình lớn để đào tạo gắn với nhu cầu lao động của các doanh nghiệp, 

thành lập các cơ quan dự báo nhu cầu, có các đề án nâng cao năng lực cán bộ, giảng 

viên nhằm tạo sự đột phá nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Chính sách dạy nghề 

cần có những điều chỉnh căn bản, bao gồm dạy nghề cho đối tượng mới gia nhập thị 

trường lao động; đối tượng cần đào tạo lại để chuyển đổi công việc và đào tạo nâng 

cao tay nghề cho đối tượng đang làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 

nền kinh tế thị trường. 

Hai là, Nhà nước cần coi trọng đầu tư cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo và coi đó 

là đầu tư cho phát triển. Trước hết là gia tăng đầu tư để từng bước hiện đại hoá giáo 

dục, trước hết ưu tiên cho việc thiết lập cơ sở hạ tầng phù hợp với hệ thống giáo dục - 
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đào tạo như cơ sở vật chất, mạng thông tin viễn thông v.v… Thực tế những năm qua, 

mức độ đầu tư cho giáo dục - đào tạo có tăng lên nhưng so với nhiều nước trong khu 

vực vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, cần tăng ngân sách nhà nước cho giáo dục – đào 

tạo theo nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế. Đồng thời có kế hoạch sử dụng và sử 

dụng đúng nguồn nhân lực được đào tạo cùng với việc tạo ra môi trường pháp lý thuận 

lợi bảo đảm cho mọi công dân được bình đẳng, được tự do và sáng tạo trong lao động. 

Ba là, Nhà nước cần đẩy mạnh công tác giáo dục – đào tạo theo hướng xã hội 

hoá thiết thực với vai trò định hướng và quản lý của Nhà nước. Cần có các chính sách 

huy động và thu hút mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho đào tạo phát triển nguồn 

nhân lực. Thực hiện đa dạng hoá các loại hình giáo dục – đào tạo nhằm tăng nhanh tỷ 

lệ lao động được đào tạo trong toàn bộ hoạt động kinh tế 

- xã hội. Trong biến động của tình hình kinh tế thế giới hiện nay cho thấy, lợi thế 

về giá nhân công rẻ đang mất dần nên cần đào tạo lại, bồi dưỡng thường xuyên và có 

kế hoạch đào tạo mới bổ sung nguồn lao động hiện đang làm việc trong các lĩnh vực, 

những ngành kinh tế để họ có khả năng tiếp nhận, áp dụng và thích ứng nhanh với 

công nghệ mới. Để thúc đẩy xuất khẩu, cần tập trung ưu tiên đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực cho một số ngành xuất khẩu mũi nhọn. Đó là điều kiện cần thiết để gia 

tăng xuất khẩu và mở rộng thị trường. 

Bốn là, Nhà nước cần quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn và trọng 

dụng nhân tài thuộc mọi đối tượng người sản xuất kinh doanh, cán bộ khoa học, người 

quản lý điều hành kinh tế. Do vậy, cần ưu tiên cho việc xây dựng chính sách sử dụng 

nhân lực hợp lý, nhất là đối với đội ngũ cán bộ khoa học – công nghệ. Đặc biệt, cần có 

các chính sách để phát triển đội ngũ chuyên gia có trình độ cao, chuẩn bị cho các bước 

phát triển mang tính đột phá ở một số lĩnh vực có lợi thế và từng bước làm chủ, tiến tới 

sáng tạo công nghệ mới. 

Năm là, trong điều kiện toàn cầu hoá, cần xây dựng mối quan hệ hợp tác, trao đổi 

kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực đối với các nước trong khu vực và trên thế 

giới. 

6. Lấy xuất khẩu  làm động lực cho CNH, HĐH cần chủ động ngăn ngừa rủi 

ro trong hội nhập  kinh tế quốc tế 

Kinh nghiệm từ Malaixia cho thấy, việc áp dụng triệt để chiến lược công nghiệp 

hoá hướng về xuất khẩu bên cạnh những thành công quan trọng là góp phần đẩy nhanh 

tốc độ tăng trưởng nhưng cũng gây nên những hậu quả tiêu cực đối với sự phát triển 

của nền kinh tế. Chính tham gia vào hệ thống kinh tế thế giới thông qua chiến lược 

công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu đã khiến kinh tế Malaixia trở thành một trong 
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những khâu yếu nhất trong hệ thống kinh tế toàn cầu và do đó dễ bị tổn thương khi có 

những biến động trong môi trường kinh tế quốc tế. Thực tế, cú sốc của khủng hoảng 

tài chính châu Á (1997) đã thức tỉnh các nước đang phát triển nếu chỉ đơn thuần lấy 

công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu và tăng cường mở cửa nền kinh tế như là cứu 

cánh tất yếu cho sự phát triển của nền kinh tế. Đó là nguyên nhân do sự phụ thuộc quá 

nặng nề vào bên ngoài về vốn, kỹ thuật và thị trường. Chính sự phụ thuộc quá nặng nề 

vào nguồn vốn bên ngoài, nhất là nguồn vốn vay ngắn hạn đã làm cho kinh tế Malaixia 

bị chao đảo khi luồng vốn đó ra vào thất thường, đặc biệt là khi chúng bị rút ra khỏi thị 

trường vốn. Khủng hoảng tài chính toàn cầu thời gian gần đây đã làm giảm khả năng 

xuất khẩu của nhiều nước trong đó có Malaixia. Từ thực tế ấy cho thấy, tăng cường 

xuất khẩu trong hội nhập kinh tế quốc tế trong chiến lược hướng về xuất khẩu cần gắn 

với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, cần có sự điều chỉnh cơ chế chính sách cho phù 

hợp với các định chế thương mại và tài chính, tiền tệ quốc tế. 

Từ kinh nghiệm của Malaixia cho thấy, để thực hiện chiến lược công nghiệp hóa 

hướng về xuất khẩu thành công trước hết cần có sự phát triển mạnh và đồng bộ thị 

trường tài chính. Cần phải chú ý cả thị trường vốn ngắn hạn thông qua đầu tư gián tiếp 

với dù chỉ 1% đầu tư gián tiếp nước ngoài trong tổng đầu tư xã hội bởi đây như là tiêu 

chí để xác lập tính lành mạnh của môi trường tài chính và niềm tin về thị trường cho 

các nhà đầu tư. Ở nước ta, hầu như khía cạnh này đã chưa được chú trọng. Về thị 

trường vốn dài hạn, việc phát triển thị trường chứng khoán cần có những giải pháp để 

xóa bỏ sự biệt lập của thị trường tài chính Việt Nam với bên ngoài. Kinh nghiệm của 

Malaixia cho thấy sự cần thiết phải thận trọng trong tự do hóa tài chính nhưng cũng 

không vì thế mà hạn chế, không mở rộng sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài 

vào thị trường này. Sự mở rộng cổ phần tham dự cho các nhà đầu tư nước ngoài trong 

lĩnh vực ngân hàng vừa tạo nguồn lực vốn cho sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung 

và công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu nói riêng nhưng nó cũng tạo khả năng phản 

ứng nhanh nhạy của thị trường trong nước với những biến động từ bên ngoài. Sự cải 

cách của thị trường tài chính như vậy sẽ giúp cho hệ thống ngân hàng trở nên minh 

bạch, nâng cao tính chuyên nghiệp hóa trên cơ sở các nguyên tắc điều chỉnh phổ biến 

của thế giới. 

Thực tế, khu vực tài chính Việt Nam hiện nay do các ngân hàng thương mại quốc 

doanh chi phối và đang chiếm tới 3/4 thị phần tín dụng. Các ngân hàng quốc doanh 

đang gặp phải những khó khăn. Ngân hàng quá lớn và quá quan trọng đối với nền kinh 

tế quốc dân, nên không thể cho phép sự sụp đổ. Các ngân hàng phải chịu rất ít áp lực 

cạnh tranh trừ sự cạnh tranh yếu ớt của một vài ngân hàng tư nhân và ngân hàng cổ 

phần nước ngoài. Chức năng của ngân hàng thương mại là tuân thủ các kế hoạch điều 

hành tập trung của Chính phủ, hành vi thừa hưởng từ thời cơ chế bao cấp thay đổi rất 
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chậm chạp. Nếu như nợ xấu được tính toán một cách đầy đủ hơn trong tất cả các bản 

tổng kết tài sản của ngân hàng thì nhiều ngân hàng lớn của Nhà nước có thể được liệt 

vào danh sách phá sản. 

Tuy nhiên, do phần lớn các khoản nợ đều là nợ trong nước nên Chính phủ có thể 

dùng các biện pháp can thiệp như cấp vốn, bán trái phiếu Chính phủ hoặc in thêm tiền. 

Nhưng nếu cứ tiếp tục trả nợ thay cho ngân hàng mà không cải tổ cách thức hoạt động, 

sẽ khuyến khích các ngân hàng tiếp tục tiếp tục cho các doanh nghiệp nhà  nước vay 

những khoản được liệt vào loại nợ xấu. Nhưng nếu ngân hàng không cho doanh 

nghiệp nhà nước vay thì các doanh nghiệp này phải đóng cửa, không có tiền trả nợ cho 

các doanh nghiệp khác, dẫn đến phá sản hàng loạt các doanh nghiệp. 

Điều đó cho thấy, để đảm bảo an ninh tài chính với nền kinh tế nước ta trên thực 

tế vẫn còn nhiều vấn đề nổi cộm và thách thức đối với ổn định kinh tế vĩ mô nói 

chung, an ninh tài chính nói riêng. Do vậy, giải pháp cho vấn đề chất lượng của dịch 

vụ ngân hàng là chỉ nên thực hiện thông qua cạnh tranh. Chỉ có sự cạnh tranh giữa các 

ngân hàng mới có thể gạt bỏ được vai trò và ảnh hưởng của các chính khách ra khỏi 

hoạt động kinh doanh ngân hàng, loại bỏ các khoản nợ xấu và các khoản phải thu mà 

không bao giờ nhận được từ các doanh nghiệp nhà nước. Chừng nào hệ thống ngân 

hàng của Việt Nam còn chưa được cải cách thì Việt Nam còn gặp khó khăn trong việc 

quản lý kinh tế vĩ mô. 

Bên cạnh đó, cũng cần thấy rằng Việt Nam cho đến nay vẫn là một trong những 

quốc gia còn nhiều rào cản thương mại, thuế quan vẫn còn phức tạp quá mức cần thiết, 

thuế suất bảo hộ vẫn còn cao. Thực tế cho thấy, chính sách thương mại của Việt Nam 

tuy có hướng tới minh bạch, dễ tiên liệu hơn trong dài hạn song các rào cản phi thuế 

quan vẫn còn nhiều, được sử dụng một cách phổ biến, tuỳ tiện, thiếu minh bạch và khó 

dự đoán nên hoạt động xuất khẩu vẫn còn nhiều rủi ro. Do vậy, Việt Nam cần và đi 

đến xoá bỏ chính sách thương mại bảo hộ cao cho một số ngành nhiều vốn, ít tạo ra 

việc làm, hướng vào thay thế nhập khẩu gây nên méo mó trong đầu tư tạo ra tăng 

trưởng GDP không bền vững có thể làm gia tăng gánh nợ nước ngoài trong điều kiện 

tự do hoá thương mại. 

Như vậy, khi Việt Nam gia nhập WTO, xu hướng tự do hoá thương mại và tự do 

hoá đầu tư là điều tất yếu diễn ra và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động xuất khẩu trong 

CNH, HĐH, nó đòi hỏi Nhà nước cần đổi mới sâu rộng hơn, triệt để hơn cơ chế, chính 

sách, luật pháp cho phù hợp với thông lệ quốc tế. Điều đó sẽ tạo điều kiện cho tiến 

trình CNH, HĐH và hoạt động xuất khẩu diễn ra hiệu quả hơn trên cơ sở khai thác có 

hiệu quả các nguồn lực kinh tế của đất nước và thu hút sử dụng có hiệu quả nguồn lực 

từ bên ngoài. 


